
 

 

 

 

 

 

 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024 

BẢN TIN SỐ 1460 

  (Lưu hành nội bộ) 

 

 

 
 

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  
 

I. GIÁ GẠO TRONG TUẦN: (Nguồn Oryza.com)  

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
24 - 06 25 - 06 26 - 06 27 - 06 

min max min max min max min max 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 619 633 616 633 619 633 616 633 

 5% tấm 605 621 602 621 605 621 602 621 

 25% tấm 551 561 550 561 551 561 550 561 

 Hom Mali 92% 884 892 884 892 884 892 884 892 

 Gạo đồ 100% Stxd 605 616 603 616 605 616 603 616 

 A1 Super 456 464 456 464 456 464 456 464 

VIỆT NAM 5% tấm 564 574 567 574 564 574 567 574 

 25% tấm 542 553 543 553 542 553 543 553 

 Jasmine 645 663 648 663 645 663 648 663 

 100% tấm 468 477 468 477 468 477 468 477 

ẤN ĐỘ 5% tấm n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 25% tấm n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 Gạo đồ 5% Stxd 545 555 543 555 545 555 543 555 

 100% tấm Stxd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PAKISTAN 5% tấm 583 588 583 588 583 588 583 588 

 25% tấm 541 546 537 546 541 546 537 546 

 100% tấm Stxd 451 458 451 458 451 458 451 458 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 584 587 582 587 584 587 582 587 

MỸ 4% tấm 801 805 801 805 801 805 801 805 

 15% tấm (Sacked) 768 772 768 772 768 772 768 772 

 Gạo đồ 4% tấm 818 822 818 822 818 822 818 822 

 Calrose 4%  896 902 896 902 896 902 896 902 

 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

*Tổng quan thị trường  

 
Chỉ số gạo trắng Oryza (WRI), chỉ số bình quân gia quyền của báo giá 

xuất khẩu gạo trắng toàn cầu, kết thúc tuần ở mức 661 USD/tấn, giảm 4 

USD/tấn so với tuần trước, giảm 10 USD/tấn so với tháng trước và tăng 117 

USD/tấn so với năm trước. 
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Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC), trong Hội nghị Ngũ cốc thường niên 

vào ngày 10 tháng 6 năm 2024, đã dự báo sản lượng gạo toàn cầu tăng kỷ 

lục trong niên khóa 2024/25, theo World-Grain. IGC dự đoán sản lượng gạo 

toàn cầu sẽ tăng 2% so với cùng kỳ lên mức kỷ lục. Hội đồng dự báo sự gia 

tăng ở các nước xuất khẩu hàng đầu, đặc biệt là ở khu vực Nam Á. Hội đồng 

dự báo mức tiêu thụ gạo toàn cầu sẽ tăng do dân số tăng và dự báo trữ 

lượng gạo toàn cầu sẽ tăng do tích lũy ở Ấn Độ. Hội đồng dự kiến thương 

mại gạo toàn cầu sẽ tăng trong năm 2025 (tháng 1/tháng 12) nhờ xuất khẩu 

nhiều hơn sang châu Phi, bù đắp cho sự sụt giảm nhập khẩu từ các nhà nhập 

khẩu châu Á, bao gồm cả Indonesia. 

Trong "Báo cáo thị trường ngũ cốc" tháng 6, Hội đồng ngũ cốc quốc tế 

(IGC) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2024/25 đạt 528 triệu tấn, cao 

hơn dự báo trước đó (tháng 5 năm 2024) là 520 triệu tấn với mức tăng dự 

kiến ở các nước xuất khẩu hàng đầu, đặc biệt là ở khu vực Nam Á. IGC dự 

báo mức tiêu thụ gạo toàn cầu niên khóa 2024/25 là 525 triệu tấn, cao hơn 

mức dự báo trước đó là 521 triệu tấn do dân số dự kiến tăng. IGC dự báo 

thương mại gạo toàn cầu niên khóa 2024/25 ở mức 52 triệu tấn, không thay 

đổi so với dự báo trước đó. IGC dự báo tồn kho gạo toàn cầu niên khóa 

2024/25 ở mức 175 triệu tấn, cao hơn dự báo trước đó là 171 triệu tấn.  

USDA dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2024/25 sẽ đạt mức kỷ lục 

527,6 triệu tấn, không thay đổi so với dự báo trước đó nhưng tăng khoảng 
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1,5% so với cùng kỳ. Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Sri 

Lanka và Philippines đều dự kiến sẽ thu hoạch vụ lúa kỷ lục trong niên khóa 

2024/25. USDA dự báo mức tiêu dùng nội địa và thặng dư toàn cầu niên khóa 

2024/25 là 526,4 triệu tấn, không thay đổi so với dự báo trước đó và tăng 

khoảng 4,8 triệu tấn so với năm trước. USDA đã tăng dự báo mức tiêu thụ và 

dự báo dư lượng đối với Kenya và Philippines; hạ thấp đối với Benin và 

Pakistan. USDA dự báo tồn kho gạo toàn cầu niên khóa 2024/25 ở mức 178 

triệu tấn, tăng 1,9 triệu tấn (khoảng 0,7%) so với năm trước. Ấn Độ chiếm 

phần lớn mức tăng dự kiến. USDA dự báo thương mại gạo toàn cầu trong 

năm dương lịch 2025 ở mức 53,8 triệu tấn (gạo xay xát cơ bản), không thay 

đổi so với dự báo của tháng trước và giảm 800.000 tấn so với năm trước. Về 

mặt xuất khẩu, USDA không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào trong tháng này. Về 

phía nhập khẩu, USDA nâng dự báo nhập khẩu của Philippines thêm 500.000 

tấn lên mức kỷ lục 4,7 triệu tấn và cũng nâng dự báo nhập khẩu gạo của 

Kenya thêm 200.000 tấn lên 800.000 tấn. 

Philippines 

Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến ngày 1 tháng 5 năm 

2024, tổng tồn kho gạo của Philippines đứng ở mức 2,075 triệu tấn, tăng 

khoảng 10,3% so với mức 1,882 triệu tấn được ghi nhận trong cùng kỳ năm 

ngoái. So với tháng trước, tổng tồn kho gạo của Philippines tăng khoảng 

11,8% từ mức 1,856 triệu tấn tính tại ngày 1 tháng 4 năm 2024. Dự trữ gạo 

hộ gia đình chiếm 863,77 tấn, tồn kho kho thương mại chiếm 1,142 triệu tấn 

và tồn kho NFA chiếm 69.350 tấn tính đến thời điểm tại ngày 1 tháng 5 năm 

2024. 

Theo thông báo của PSA, sản lượng lúa của Philippines trong quý 2 năm 

2024 ước đạt 3,89 triệu tấn, giảm khoảng 8,4% so với ước tính 4,25 triệu tấn 

trong cùng thời điểm của năm 2023. Ước tính này giảm khoảng 0,4% so với 

dự báo trước đó của PSA là 3,91 triệu tấn. Sự sụt giảm này được cho là do 

tác động của El Nino. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp (DA), El Nino đã ảnh 

hưởng đến gần 34.264 ha ruộng lúa trong quý 1 năm nay và thiệt hại ước tính 

khoảng 72.733 tấn lúa. Tính đến ngày 01 tháng 5 năm 2024, khoảng 568.030 

ha hay 63,7% trong tổng số 892.400 ha diện tích thu hoạch đã được thu 

hoạch với sản lượng lúa là 2,54 triệu tấn. DA đặt mục tiêu sản xuất khoảng 

20,88 triệu tấn lúa vào năm 2024, tăng so với mức ước tính 20,06 triệu tấn 

vào năm 2023. 

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang đặt mục tiêu duy trì lượng gạo tồn 

kho cuối năm là 3,64 triệu tấn, tương đương với gần 95 ngày nhu cầu, trích 

lời Trợ lý Bộ trưởng Điều hành Nông nghiệp. Tính đến đầu tháng 5, dự trữ 
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gạo quốc gia của nước này đứng ở mức 2,08 triệu tấn do lượng dự trữ do Cơ 

quan Lương thực Quốc gia (NFA) nắm giữ giảm. Quan chức này lưu ý rằng 

sản lượng lúa của Philippines trong nửa đầu năm (tháng 1 - tháng 6) ước đạt 

8,8 triệu tấn. DA hạ dự báo sản lượng lúa năm 2024 xuống 20,44 triệu tấn so 

với dự báo ban đầu là 20,8 triệu tấn do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El 

Nino. Riêng biệt, Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) báo cáo rằng sản 

lượng lúa của nước này giảm khoảng 8,4% so với cùng kỳ trong quý 2 năm 

2024. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí 

quyển Philippines (PAGASA) tuyên bố rằng các điều kiện El Nino đã chấm 

dứt và có 69% khả năng La Nina phát triển trong khoảng thời gian từ tháng 7 

đến tháng 9. La Nina mang thêm mưa tới Philippines. 

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2024, chính phủ Philippines đã giảm thuế nhập 

khẩu gạo từ 35% xuống 15% theo Sắc lệnh hành pháp số 62 đã được Tổng 

thống phê duyệt và Thư ký điều hành ký. Đầu tháng 6, Cơ quan Kinh tế và 

Phát triển Quốc gia (NEDA) đã nói với các phóng viên về kế hoạch giảm thuế 

như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm hạ giá gạo để hỗ trợ người 

tiêu dùng. Tuy nhiên, ý tưởng này không được người nông dân đón nhận. 

Trong một báo cáo gần đây, USDA Post báo cáo rằng EO 62 cung cấp 

biểu thuế toàn diện trong khoảng thời gian 2024-28. Nó áp dụng cho các mặt 

hàng được áp dụng thuế suất Tối huệ quốc (MFN). EO 62 sẽ có hiệu lực sau 

30 ngày kể từ ngày được công bố hoàn chỉnh trên Công báo hoặc trên một tờ 

báo phát hành rộng rãi. Thuế suất đối với gạo sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể 

từ ngày công bố. Tờ Post cho biết: “Việc thực hiện biểu thuế toàn diện được 

cập nhật nhằm mục đích tăng nguồn cung, quản lý giá cả và giảm bớt áp lực 

lạm phát của nhiều mặt hàng khác nhau, phù hợp với lợi ích quốc gia của 

Philippines và mục tiêu bảo vệ sức mua của người Philippines”. 

Thư ký Cơ quan Kinh tế và Phát triển Quốc gia Philippines (NEDA) lưu ý 

rằng chính phủ Philippines có quyền linh hoạt trong việc xem xét và sửa đổi 

thuế mặt hàng gạo phù hợp với những thay đổi trong môi trường kinh tế, theo 

báo cáo của Euclid Procurement. Ông nói thêm rằng theo EO được Tổng 

thống ký, chính phủ có thể định kỳ xem xét lại các mức thuế và đảm bảo rằng 

chúng tuân theo môi trường kinh tế lúc bấy giờ. Trong trường hợp tình hình 

kinh tế thay đổi, chính phủ có thể xem xét lại biểu thuế và sửa đổi chúng. Ông 

lưu ý rằng thuế quan cần phải được xem xét và sửa đổi trong trường hợp tình 

hình kinh tế khó khăn. Gần đây, chính phủ đã hạ thuế nhập khẩu gạo từ 35% 

xuống 15% để đảm bảo đủ nguồn cung và ổn định giá cả. Ông cũng lưu ý 

rằng Philippines cũng có một hệ thống, theo chương trình cải cách thuế quan 

toàn diện, theo đó chính phủ xem xét cơ cấu thuế quan 5 năm một lần. 
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Indonesia 

Các đợt nắng nóng và hạn hán tiềm ẩn trong mùa khô từ tháng 7 đến 

tháng 10 có khả năng làm giảm năng suất nông nghiệp ở Indonesia, Tân Hoa 

Xã trích dẫn báo cáo của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia 

(BKMG). Điều kiện thời tiết khô hạn dự kiến sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến sản 

xuất lúa gạo trong nước. Năm ngoái, Indonesia đã trải qua tình trạng hạn hán 

kéo dài trong mùa khô do điều kiện thời tiết El Nino, sản lượng lúa gạo của 

nước này bị ảnh hưởng nặng nề. Nước này buộc phải nhập khẩu gạo để đảm 

bảo tồn kho trong nước. Tổng thống Indonesia cảnh báo về nguy cơ mất an 

ninh lương thực ở nước này. Ông lưu ý rằng hạn hán kéo dài và nắng nóng 

cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất ở các nước xuất khẩu, buộc họ phải ưu 

tiên tiêu dùng nội địa hơn xuất khẩu. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Indonesia chỉ 

ra rằng một cuộc khủng hoảng lương thực có thể khiến 7 - 16% dân số hay 

khoảng 19,7 - 45 triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương 

thực trong năm nay. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết thêm: 

“Hiện tại, Indonesia dễ bị khủng hoảng nạn đói. Chúng tôi phải tăng cường 

sản xuất lương thực, đặc biệt là gạo trong ba tháng tới”. Để giải quyết tình 

hình và thúc đẩy sản xuất lúa gạo, chính phủ được cho là đang đưa ra các kế 

hoạch khả thi như cung cấp máy bơm cho nông dân để đảm bảo có đủ nước 

ở những vùng đất khô hạn do nắng nóng. 

Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch nâng mục tiêu sản xuất lúa năm 

2025 lên 56,05 triệu tấn, tăng so với mục tiêu 55,42 triệu tấn vào năm 2024, 

Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp, chính phủ 

đang đặt mục tiêu sản lượng gạo xay vào năm 2024 ở mức 32 triệu tấn. Diện 

tích trồng lúa ước đạt khoảng 6,55 triệu ha tính từ tháng 10 – tháng 4 năm 

sau, giảm 36% so với mức trung bình 10,39 triệu ha trong giai đoạn 2015 - 

2019. Bộ lưu ý rằng sản lượng gạo sẽ đủ đáp ứng nhu cầu cho đến tháng 9 

năm nay. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp đang lên kế hoạch mở rộng các cánh 

đồng lúa gần sông và phân phối máy bơm để thúc đẩy sản xuất lúa gạo trong 

mùa khô. Bộ đang đề xuất tăng ngân sách nông nghiệp năm 2025 lên 34,7 

nghìn tỷ rupiah (khoảng 2,1 tỷ USD) từ mức 13,72 nghìn tỷ rupiah (khoảng 

801 triệu USD) trong năm 2024. Bộ cũng đang đề xuất ngân sách bổ sung 25 

nghìn tỷ rupiah (khoảng 1,52 tỷ USD) để mở rộng diện tích lúa thêm một triệu 

ha. 
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II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan  

Thị trường gạo kết thúc tuần ngày 21/06 ảm đạm do thiếu vắng nhu cầu 

mới và giá gạo trong nước giảm. Theo Hiệp hội Các nhà Xay xát Lúa gạo 

Thái Lan, giá nội địa gạo trắng 5% tấm và gạo đồ 100% STX tuần qua giảm. 

Những khách hàng lớn hoàn toàn vắng bóng trên thị trường do tồn kho còn 

nhiều. Dự báo tình hình sẽ lạc quan hơn vào tháng 9/24 tới sau khi bước vào 

vụ thu hoạch mới.  

Tuần qua, các thương nhân Thái Lan đã hạ giá chào gạo trắng do thị 

trường không ghi nhận nhiều giao dịch mới trong khi giá gạo của Việt Nam 

cũng đang trên đà giảm. Người mua kỳ vọng mức giá 590 USD/T/FOB cho 

đơn hàng gạo trắng 5% tấm giao tháng 8-9/24, nhưng các nhà xuất khẩu còn 

đang chần chừ với mức này. Người bán chào giá gạo trắng quanh mức 610-

617 USD/tấn vào hôm 21/06. Giá giao dịch gạo trắng 5% tấm tuần qua được 

ghi nhận ở mức 609 USD/tấn, cao hơn giá người mua đề xuất và thấp hơn 

giá chào dự kiến của các nhà xuất khẩu. 

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), lũy kế xuất khẩu gạo (ngoại trừ 

gạo thơm Hom Mali) từ ngày 01/01 đến 02/06/2024 đạt 3,66 triệu tấn, tăng 

37,4% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Miến Điện  

Kết thúc tuần ngày 21/06 giảm nhẹ. Liên đoàn Gạo Miến Điện (MRF) cho 

biết giá gạo trắng 5% tấm được chào quanh mức 555-560 USD/tấn trong tuần 

ngày 19-25/06, trong khi giá gạo tấm B1 và B2 (chưa tách màu) được ghi 

nhận ở mức 394 USD/T/FOB FCL. Các nhà xuất khẩu cho biết nhu cầu mới 

khá yếu và người mua đang chuyển hướng sang thị trường Việt Nam do giá 

cả cạnh tranh hơn.  

Số liệu sơ bộ của Ủy ban Châu Âu cho biết Miến Điện duy trì vị trí nhà 

xuất khẩu gạo tấm lớn nhất sang khu vực này trong năm thị trường MY 

2023/24 (9/2023 – 8/2024), chiếm 72% thị phần, tăng 2% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Miến Điện cũng là nguồn cung  gạo Japonica lớn nhất của EU trong 

giai đoạn này với 45% thị phần.  

Ấn Độ  

Phân khúc gạo phi basmati tuần qua ổn định và có xu hướng giảm nhẹ, 

trong khi gạo basmati vắng lặng do thị trường nghỉ lễ Eid al-Adha. Giá chào 

gạo đồ 5% ổn định quanh mức 550-560 USD/tấn, tuy nhiên người mua chỉ kỳ 

vọng khoảng giá 530-540 USD/tấn, do đó hầu hết mọi người đang trong trạng 

thái ‘chờ và xem”. Bên cạnh đó, cước tàu biển tăng mạnh làm hạn chế các 
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nhu cầu mới ở khu vực châu Phi. Cung cấp dồi dào trong khi nhu cầu yếu 

buộc một số nhà xuất khẩu chào giá thấp hơn, về mức 530-540 USD/tấn 

FOB.  

Theo nguồn tin trong nước, Hội đồng Liên bang Ấn Độ đã đồng ý nâng 

giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối với lúa tươi tại ruộng vụ Kharif. Đây là tin đang 

được nông dân Ấn Độ mong đợi vì họ đang giữ lúa để bán cho chính phủ với 

mức giá hỗ trợ cao hơn. Trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra, Đảng 

Bharatiya Janata đã đồng ý đưa giá hỗ trợ tối thiểu là 31.000 INR/tấn (#370 

USD/tấn) cho nông dân ở hai bang lớn là Odisha và Chhattisgarh. Tuy nhiên, 

giá tối thiểu chính thức sau cuộc tổng tuyển cử chỉ áp dụng cho vụ Kharif, 

trong khi nông dân cũng đang trông chờ bán ra lúa vụ Rabi ở mức giá hỗ trợ 

tối thiểu cao hơn. Thị trường cho biết giá hỗ trợ tối thiểu hiện vẫn chưa rõ 

ràng, nhưng nông dân có thể nhận được phần chênh lệch này thông qua một 

chương trình khác của chính phủ. Thu hoạch vụ Rabi ở Odisha đã kết thúc và 

nông dân đang bán lúa cho các doanh nghiệp tư nhân với mức giá cao hơn 

giá hỗ trợ tối thiểu của chính phủ đề xuất và các nhà xay xát bán gạo nguyên 

liệu với giá 32.000 INR/tấn (# 383 USD/tấn), thấp hơn so với tuần trước.  

Trong tuần qua, chính phủ Ấn Độ cho phép xuất khẩu 2.000 tấn gạo phi 

basmati đến Malawi và Zimbabwe. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính 

sách hạn chế xuất khẩu gạo phi basmati được ban hành tháng 07/2023 đang 

còn hiệu lực. Chính phủ vẫn cho phép xuất khẩu gạo phi basmati đến một số 

quốc gia nhất định bất chấp lệnh cấm nhằm giúp họ đảm bảo nhu cầu an ninh 

lương thực.  

Pakistan  

Thị trường kết thúc tuần ngày 21/06 yên ắng do nghỉ lễ Eid al-Adha. Mặc 

dù thị trường đã mở cửa trở lại nhưng hoạt động mua bán vẫn chưa sôi động 

do nhiều thương nhân xuất khẩu vẫn còn trong kỳ nghỉ. Thị trường tuần quan 

chỉ ghi nhận một vài giao dịch số lượng nhỏ đi container do gạo trắng 5% tấm 

của Pakistan hiện không thu hút nhiều quan tâm của người mua.  

Nguồn cung gạo chất lượng cao giảm dần do mùa vụ 2023 hầu như đã 

xong. Hiện rất khó để chào giá gạo 5% tấm dưới mức 585 USD/T/FOB dù giá 

gạo Việt Nam đang thấp hơn. Trong khi đó, giá chào gạo trắng 100% tấm 

giảm xuống thấp hơn mức giá xuất khẩu tối thiểu do nhu cầu chậm. Dự kiến 

thị trường sẽ yên ắng đến khi vụ chính 2024 bước vào thu hoạch. 

Phân khúc basmati duy trì ổn định suốt tuần kết thúc ngày 21/06, nhu cầu 

có xu hướng tích cực hơn trong tuần tới, tuy nhiên cước vận chuyển tăng cao 

cũng là một thách thức đối với phân khúc này.  
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Xuất khẩu gạo trong những tháng đầu năm 2024 lạc quan nhờ vụ thu 

hoạch bội thu giúp khối lượng thặng dư xuất khẩu nhiều hơn mọi năm cùng 

với chính sách hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Nam Phi tăng cường nhập 

khẩu và giá gạo Pakistan cạnh tranh hơn so với các nguồn cung khác trong 

khu vực châu Á.  

 

  IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ 21 - 06 24 - 06 25 - 06 26 - 06 27 - 06 

Trung Quốc (CNY/USD) 7.26 7.26 7.26 7.27 7.27

Châu Âu (EUR/USD) 0.94 0.93 0.93 0.94 0.93

Indonesia Rupiah (IDR/USD) 16478.16 16383.91 16406.10 16433.08 16379.48

Malaysia Ringgit (MYR/USD) 4.71 4.71 4.71 4.71 4.72

Philippines Peso (PHP/USD) 58.86 58.76 58.78 58.90 58.67

Hàn Quốc (KRW/USD) 1389.49 1386.76 1391.44 1392.40 1386.98

Nhật Bn Yen (JPY/USD) 159.45 159.71 159.69 160.69 160.73

Ấn Độ Rupee (INR/USD) 83.57 83.45 83.43 83.57 83.46

Miến Điện (MMK/USD) 2098.33 2098.17 2098.71 2098.78 2098.49

Pakistan Rupees (PKR/USD) 278.49 278.62 278.49 278.45 278.44

Thái Lan Baht (THB/USD) 36.73 36.65 36.73 36.93 36.82

Việt Nam Đồng (VND/USD) 25437.16 25448.57 25435.85 25548.43 25516.08

 
B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 

 I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

* Tiến độ sản xuất: 

Tính đến ngày 27/06/2024, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL:  

Vụ Hè Thu 2024 đã xuống giống được 1,372 triệu ha/1,480 triệu ha diện 

tích kế hoạch, thu hoạch được khoảng 332 ngàn ha.  

 

II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU:  

Theo số liệu tổng hợp, lượng xuất khẩu từ ngày 01/06 đến 15/06/2024 

đạt 287.051 tấn, trị giá 183,843 triệu USD, so với cùng kỳ về số lượng tăng 

10,58% và về trị giá tăng 25,38%. Lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 15/06/2024 

đạt 4,323 triệu tấn, trị giá 2,749 tỷ USD, so với cùng kỳ 2023 tăng 11,45% về 

số lượng và tăng 33,29% về trị giá.  
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III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 
Từ ngày 01/06 – 27/06/2024 có 46 tàu vào các cảng Hồ Chí Minh xếp 

hàng với số lượng dự kiến 324.450 tấn gạo các loại. 
 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Mekong HCM 30/05/2024 4.100 Philippines 

2 Star 62 HCM 01/06/2024 2.650 Malaysia 

3 Hồ Tây 6 HCM 02/06/2024 2.650 Malaysia 

4 Minh Anh 01 HCM 02/06/2024 2.650 Malaysia 

5 Thái Bình 38 HCM 02/06/2024 4.800 Indonesia 

6 Đông Thịnh HCM 03/06/2024 5.700 Philippines 

7 Phương Nam 1 HCM 03/06/2024 5.700 Philippines 

8 Hòa Bình 09 HCM 04/06/2024 6.450 Philippines 

9 Long Tân 88 HCM 04/06/2024 6.600 Philippines 

10 Prince Gold HCM 04/06/2024 8.500 Philippines 

11 Quang Minh 18 HCM 04/06/2024 4.000 Indonesia 

12 Hoàng Triều 69 HCM 05/06/2024 5.200 Philippines 

13 Long Tân 99 HCM 05/06/2024 4.850 Indonesia 

14 Minh Anh 3 HCM 05/06/2024 3.500 Malaysia 

15 Oriental Star HCM 05/06/2024 4.800 Philippines 

16 MP Pacific HCM 06/06/2024 6.600 Philippines 

17 PHC Fortune HCM 06/06/2024 6.800 Philippines 

18 Vinh Quang 379 HCM 07/06/2024 3.800 Philippines 

19 Quang Minh 9 HCM 09/06/2024 6.200 Malaysia 

20 VTV Dragon HCM 09/06/2024 4.000 Indonesia 

21 Explor HCM 11/06/2024 24.000 Châu Âu 

22 Hải Bình 16 HCM 11/06/2024 5.700 Indonesia 

23 Trường Minh Fortune HCM 11/06/2024 48.000 Châu Phi 

24 Glorious Sea HCM 12/06/2024 20.000 Arab 

25 TTC Hải Phong HCM 13/06/2024 6.200 Malaysia 

26 Thành Công 36 HCM 14/06/2024 2.750 Malaysia 

27 Phú An 268 HCM 15/06/2024 2.750 Malaysia 

28 Tân An Bonanza HCM 15/06/2024 6.700 Philippines 

29 Hàm Rồng 8 HCM 16/06/2024 2.700 Malaysia 

30 Đông An HCM 18/06/2024 6.600 Philippines 

31 Minh Anh 2 HCM 18/06/2024 3.500 Malaysia 

32 Quang Minh 5 HCM 18/06/2024 3.800 Indonesia 

33 Sea Dragon 9999 HCM 18/06/2024 4.900 Malaysia 

34 Tân An 01 HCM 18/06/2024 4.800 Philippines 

35 HB Glory HCM 19/06/2024 4.800 Malaysia 
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36 Quang Minh 6 HCM 19/06/2024 4.100 Malaysia 

37 Bangpakaew HCM 20/06/2024 7.000 Malaysia 

38 Hoàng Hải Star HCM 20/06/2024 3.750 Indonesia 

39 Hòa Bình 45 HCM 21/06/2024 4.000 Malaysia 

40 Phú An 288 HCM 21/06/2024 4.350 Philippines 

41 Quang Minh 29 HCM 21/06/2024 6.600 Malaysia 

42 Quang Minh 18 HCM 24/06/2024 3.750 Malaysia 

43 Santamaria HCM 24/06/2024 30.000 Cuba 

44 Vinh Quang Star HCM 25/06/2024 3.800 Philippines 

45 Hà Đông HCM 26/06/2024 4.100 Malaysia 

46 Sunrise 69 HCM 26/06/2024 6.250 Indonesia 

Tổng  324.450   



IV. GIÁ LÚA/GẠO NỘI ĐỊA Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

Loại Hàng 

Tỉnh 
Tiền Giang 

Tỉnh 
Long An 

Tỉnh  
Đồng Tháp 

Tỉnh  
Cần Thơ  

Tỉnh 
An Giang 

Tỉnh 
Bạc Liêu 

Tỉnh 
Kiên Giang 

Giá  
cao 
nhất 

Giá 
BQ 

27/06 +/- 27/06 +/- 27/06 +/- 27/06 +/- 27/06 +/- 27/06 +/- 27/06 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 7.250 - 7.150 - 7.250 +100 7.225 +125 7.200 +100 7.500 +100 7.450 +100 7.500 7.289 

Lúa thường 7.050 -100 7.050 - 7.150 +100 7.150 +100 7.150 +100 7.150 +100 7.050 - 7.150 7.107 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 8.650 - 9.750 - 8.850 +100 9.150 -500 8.800 - 
  

9.150 +100 9.750 9.058 

Lúa thường 8.450 - 9.650 - 8.450 -50 8.850 -700 8.700 - 
  

8.750 - 9.650 8.808 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 11.000 +50 11.250 +350 11.250 +300 11.200 +300 11.100 +250 
  

11.350 +100 11.350 11.192 

Lứt loại 2 10.900 +50 10.950 +150 10.950 +100 10.900 +150 10.850 +100 10.900 +50 10.850 +100 10.950 10.900 

Xát trắng loại 1 
 

13.350 +100 12.750 - 12.850 +200 12.900 +250 13.250 - 13.450 +200 13.450 13.092 

Xát trắng loại 2 
  

12.750 - 12.575 - 12.650 - 12.650 +250 12.800 - 12.650 +100 12.800 12.679 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 10.450 - 9.800 -300 10.050 -200 9.450 -600 9.350 -600 10.450 - 9.250 -300 10.450 9.829 

Tấm 2/3 
  

8.900 -300 9.850 +500 
  

8.350 +100 
  

8.350 - 9.850 8.863 

Tấm 3/4 8.450 - 8.200 - 8.850 +450 
       

8.850 8.500 

Cám xát 6.950 - 7.150 +100 7.000 -125 7.050 -50 7.000 -50 7.050 -100 6.650 -100 7.150 6.979 

Cám lau 6.950 - 7.050 +100 7.000 -125 7.050 -50 7.000 -50 7.050 -100 6.750 -100 7.050 6.979 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 13.150 +150 13.250 - 13.350 -50 13.000 -250 13.300 +100 13.450 - 13.550 +100 13.550 13.293 

10% 
  

13.150 - 
    

13.100 +100 
   

13.150 13.125 

15% 12.950 +150 13.050 - 13.150 -50   
12.900 +100 13.250 - 13.250 +100 13.250 13.092 

20% 
       

12.700 +100 
  

12.700 12.700 

25% 12.750 +150 12.450 - 12.950 -50   
12.400 -100 12.950 - 12.450 +100 12.950 12.658 

 

*** 


